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QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp Đăk Ơ - tỉnh Bình Phước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-UB ngày 27/09/2002 của UBND tỉnh Bình Phước)

CHƯƠNG I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
Điều 1 : Trạm Kiểm soát liên hợp Đăk Ơ (dưới đây gọi tắt là Trạm Kiểm soát) là tổ chức trực thuộc UBND tỉnh. Trạm chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có cử thành viên tham gia ở Trạm Kiểm soát.


UBND tỉnh uỷ quyền cho Chủ tịch UBND huyện Phước Long trực tiếp quản lý và chỉ đạo về mọi mặt hoạt động đối với Trạm. Trạm Kiểm soát có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, kinh phí hoạt động của Trạm Kiểm soát do Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng lập dự toán, trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện.


Phạm vi hoạt động của Trạm Kiểm soát là khu vực biên giới (theo quy định tại Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ).
Điều 2 : Trạm Kiểm soát liên hợp Đăk Ơ có chức năng giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát đối với người, phương tiện và hàng hóa ra vào khu vực biên giới trong phạm vi đã được quy định.

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3 : Trạm Kiểm soát liên hợp Đăk Ơ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây :

- Kiểm tra các loại giấy tờ cần thiết, hộ khẩu đối với người qua lại biên giới.


- Kiểm tra, kiểm soát các phương tiện lưu thông, các giấy tờ khác có liên quan đến phương tiện và người lái, các trang thiết bị, hàng hoá vận chuyển trên xe khi qua lại biên giới.


- Kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, hàng gian, hàng giả, hàng lậu qua lại biên giới.


- Được quyền yêu cầu người, phương tiện qua lại khu vực biên giới để kiểm tra, kiểm soát; được tạm giữ người, phương tiện, hàng hóa khi phát hiện có dâu hiệu vi phạm.


- Trạm được trang bị vũ khí và các công cụ hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.


* Việc xử lý vi phạm (do Trạm lập biên bản) thống nhất giao cho Chủ tịch UBND huyện Phước Long xử lý theo thẩm quyền quy định.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 4 : Cơ cấu tổ chức  :


1. Trạm Kiểm soát liên hợp Đăk Ơ do 01 Trưởng Trạm Điều hành và có 01 Phó trưởng Trạm giúp việc cho Trưởng Trạm. Trưởng Trạm là người thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Phó trưởng Trạm là người thuộc lực lượng Công an tỉnh. Chức vụ Trưởng Trạm và Phó trưởng Trạm do UBND tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.


2. Thành phần và số lượng người tham gia ở Trạm được quy định như sau:


- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng : 03 người (kể cả Trưởng Trạm).


- Công an tỉnh : 02 người (kể cả Phó trưởng Trạm).


- Chi cục Kiểm lâm : 02 người.


- Chi cục Quản lý thị trường : 02 người


- Cục Thuế tỉnh : 02 người

Tổng cộng : 11 người
Điều 5 : Chế độ làm việc :


1. Trạm Kiểm soát làm việc theo chế độ thủ trưởng, Trưởng Trạm là người quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trạm được UBND tỉnh giao. Là người chịu trách nhiệm cao nhất trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Phước Long về toàn bộ hoạt động của Trạm. Phó trưởng Trạm được Trưởng Trạm phân công phụ trách một số mặt công tác và được uỷ quyền giải quyết công việc trong phạm vi Trưởng Trạm cho phép khi Trưởng Trạm đi vắng. Phó Trưởng Trạm chịu trách nhiệm trước Trưởng Trạm đồng thời liên đới cùng với Trưởng Trạm chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về phần việc được phân công phụ trách.


Trưởng Trạm có trách nhiệm điều hành và phối hợp hoạt động giữa các thành viên trong Trạm, giám sát mọi hoạt động của Trạm nhằm tăng cường hiệu quả việc kiểm tra, kiểm soát tiêu cực xảy ra ở Trạm.

2. Các thành viên của Trạm Kiểm soát có trách nhiệm quan hệ phối hợp với nhau để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm, đồng thời tham mưu cho Trưởng trạm trong quá trình giải quyết những vụ việc vi phạm có liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý.


3. Trưởng Trạm có trách nhiệm bố trí các ca trực làm nhiệm vụ thường xuyên ở Trạm (24 giờ/ngày). Mỗi ca trực bố trí tối thiểu 04 người và có phân công người phụ trách (Trưởng ca) cho mỗi ca trực. Cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang trong khi làm nhiệm vụ tại Trạm Kiểm soát phải mặc trang phục, đeo phù hiệu, biển kiểm soát theo quy định của từng ngành.


4. Căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu công việc trong từng giai đoạn, Chủ tịch UBND huyện Phước Long có thể đề xuất với UBND tỉnh tăng cường thêm cán bộ chiến sĩ, công chức để tham gia hoạt động ở Trạm. Thực hiện việc luân chuyển thành viên của Trạm ít nhất 3 tháng một lần. Riêng Trưởng Trạm và Phó Trưởng Trạm do UBND tỉnh xem xét quyết định.


Danh sách những người tham gia ở Trạm (trừ Trưởng Trạm và Phó Trưởng Trạm) do thủ trưởng các ngành tham gia ở Trạm chọn cử sau khi thỏa thuận bằng văn bản với Trưởng Ban Tổ chức chính quyền.
CHƯƠNG IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6 : Trạm Kiểm soát liên hợp Đăk Ơ có các mối quan hệ công tác sau :


1. Đối với UBND tỉnh :

Trạm Kiểm soát là tổ chức trực thuộc UBND tỉnh, Trưởng Trạm có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cũng như kế hoạch hoạt động của Trạm, các vụ vi phạm pháp luật về vận chuyển hàng hóa, hàng gian, hàng giả, hàng lậu qua Trạm theo định ký hàng tháng, quý, năm và theo yêu cầu đột xuất về UBND tỉnh, UBND huyện Phước Long và thủ trưởng cơ quan chuyên ngành có thành viên tham gia làm nhiệm vụ của Trạm.


2. Đối với các cơ quan, đơn vị có thành viên hoạt động ở Trạm :


Các thành viên hoạt động ở Trạm Kiểm soát thuộc cơ quan chuyên ngành nào thì chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành đó. Biên chế, tiền lương, chế độ, chính sách do cơ quan chuyên ngành quản lý và chi trả.

3. Đối với UBND huyện Phước Long :


- Trạm Kiểm soát liên hợp Đăk Ơ chịu sự quản lý, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Phước Long, thường xuyên báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cũng như những vấn đề có liên quan đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới.


- Trạm có trách nhiệm quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân để tăng cường hiệu quả hoạt động của Trạm.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7 : Bản Quy chế này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung bản Quy chế này do Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định.

      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

NGUYỄN TẤN HƯNG
